
Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ* do - Hạnh phúc

Số: ò  ĩ  /2019/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 05 thángsỊỌ nám 20ỉ 9

THÔNG T ư
Công bố vùng nước cảng biên thuộc địa phận tỉnh Q uảng Ngài và khu vực 

quản lý cùa Cảng vụ Hàng hải Q uầng Ngãi

Căn cứ Bọ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 thánơ ỉ  l năm 2015;

Căn cứ Nghị định so Ỉ2/20Ỉ7/NĐ-CP ngày Ì0 thảng 02 năm 2017 của 
Chinh phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của Bộ 
Giao thông Vận tải;

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày Ỉ0  thảng 5 năm 20ỉ  7 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết một sô điều cua Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản 
lý hoại động hàng hài:

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưỏTĩg Cục Hàng hài 
Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tĩf công bô vùng nước 
cảng biên thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quán ỉỷ của Cảng vụ Hảng 
hai Quáng Ngâi.

Điều 1. Công bố vùng nirớc cảng biến thuộc địa phận tinh Q uảng Ngãi

Vùng nước cảng biển Qưảng Ngãi thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi bao 
gôm các vùng nước sau:

1. Vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực Đung Quất.

2. Vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực Sạ Kỳ.

3. Vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực đáo Lv Sơn.

Điều 2. Phạm  vi vùng nước các cảng biến thuộc địa phận tinh Q uảng
Ngãi

Phạm vi vùng nước cảng biên thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi tính theo 
mực nước thủy triều lớn nhất được quy định cụ thế như sau:

1. Phạm vi vừng nước cảng biền Quảng Neãi tại khu vực Dung Quất:



a) Ranh giới VC phía biển: được giới hạn bới các đoạn thẳng nối lẩn lirợt 
các điếm DQ1, DQ2, DQ3, DQ4 , DQ5 và DQ6, có vị trí tọa độ sau đây:

DQ1: 15tì23’50.0”N, I08(I44'30.0”E;

DQ2: 15°27’00.0”N, 108°43’3Õ.0”E;

DQ3: 15°29’56.3"N, 108°43’30.0”E;

DQ4: 15029’56.3”N. 108055’06.5”E;

DQ5: 15°21’02.6”N. 108Ủ55'06.5”E;

DQ6: 15°2] ’02.6"N. 108°52’13.5”E (mũi Phước Thiện).

b) Ranh giới về phía đất liền: tìr điểm DQ1 chạy dọc theo bờ biến về phía 
Đông Nam qua cứa sông Trà Bồng chạy tiếp đến điểm DỌ6 (mũi Phước Thiện).

2. Phạm vi vùng nước cảng biên Ọuảns Ngãi tại khu vực Sa Kỳ:

a) Ranh giới về phía biển: được giới hạn bơi các đoạn thẳns nối lần lượt 
các điểm SK I, SK2. SK3 vả SK4. có vị trí tọa dộ sau đâv:

SK l: 15°12’37.(TN, I08°55’41.0”E;

SK2: 15°12’32.0”N, I08°56’13.0”E;

SK3: 15°11’33.0”N. 108°56’ 13.0” E;

SK4: 15°12’04.5”N, 108°55’08.0”E.

b) Ranh giới về phía dất liền: từ  hai điểm SK1 và SK4 chạy dọc theo bờ 
biền về phía cừa sông Sa Kỳ đến đường thẳng cắt ngang sòno Sa Kỳ, nổi hai 
điêm SK5 và SK6, có vị trí tọa độ sau dâv:

SK.5: I5°13’00.0” N, 108c'54’42.0” E;

SK6: 15°13,03.0”N, I08°54’47.0” E.

3. Phạin vi vùng nước cảng biền Quàng Ngài tại khu vực đảo Lv Son:

a) Ranh giới về phía biền: được giới hạn bởi các đoạn thẳna nổi lần lượt 
các điếm L S 1, LS2, LS3 và LS4 có vị ưí xọa độ sau đây:

LSI: 15°22*29”N, I09°06'07”E;

LS2: 15°20'32”N; 109°05,35’,E.

LS3: 15°20’ 10”N; I09o07’06”E;

LS4: 15°22’24’*N; 109°07543”E;
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b) Ranh giới về phia đất liền: từ điềm LSI chạy dọc theo bờ biền về phía 
Tây Đỏng đến điếm I S4.

4. Ranh giới vùng nước càns biên quỵ định tại Thông tư này được xác định 
trẽn Hải đồ số VN50023, VN50024, VN30014 do Xi nahiệp khảo sát Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền Bắc. Tồng Công ty Bào đảm an toàn hàng hải miền Bắc 
xuảt bản nấm 2015. Tọa độ các điêm quy định trong rhông tư này được áp dụng 
theo Hệ tọa độ WGS-84 và đirợc chuyển đải sang Hệ tọa độ VN-2000 tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Vùng đón trả  hoa tiêu, vùng kiểm ciịcli, khu neo đậu, kliu 
chuyển tải, khu tránh  bảo. khu nước, vùng num* có liên quan khác

Cục trưởng Cục I làng hài Việt Nam tô chức cônu bo vùng đón tra hoa tiêu, 
vùng kiếm dịch, khu neo đậu. khu chuyển tải, khu tránh bào cho tàu thuyền vào, 
rời cảng biên Quảng Ngãi và khu nước, vùng nước khác theo quy định.

Điêu 4. T rách  nhiệm của C àng vụ H àng hãi Q uán« Ngãi

1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định cùa Bộ luặt Hànc hài 
Việt Nam và các quy định có liên quan của pháp luật đối với hoạt động hàng hải 
tại càng biền vả vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quàng Ngãi.

2. Căn cử vào tinh hình thực tế về thời tiết, sóng gió. mớn nước, trọng tài 
của tâu thuyền vả tính chất hàng hóa, chi định vị tri cụ llìẻ cho tàu thuyền đỏn trả 
hoa tiêu, kiêm dịch, neo đậu, chuyên tài vả tránh bào trong vùng nước theo quy 
định, bảo đảm an toàn hảng hải. an ninh hàng hải và phòng neừa ô nhiễm môi 
trườna.

Điêu 5. T rách  nhiệm quăn lý nhà nưó‘c về hàng hái trong  vùng biến 
thuộc địa phận tinh Q uáng Ngãi

Ngoài phạm vi vùng nước quy định tại Điều 2 của Thônc tư này. Cảng vụ 
Hàng hải Quảng Ngãi có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn hảng hải, an 
ninh hàng hải và phỏng ngừa ô nhiễm môi trường tại vùng biển thuộc địa phận 
tính Quảng Ngãi.

Điều 6. Hiệu lực thi hànlì

Thông tư này có hiệu lực kề từ  ngày 01 tháng 12 năm 2019. Bãi bò Quyết 
định sổ 03/2007/QĐ-BGTVT noày 22 tháng 01 năm 2007 của Bộ trườns Bộ 
Giao thông vận tải về việc côns bố vùng nước cản£ bicn thuộc địa phận tinh 
Ọuàng Ngâi và khu vực quân lý cua Cảng vụ Hàng hài Quảng Ngãi.
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Điểu 7. Tồ chức thực hiện

Chảnh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng 
Cục Hàng hãi Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thúy nội địa Việt Nam, Giám 
đốc Sở Giao thông vận tải tĩnh Quảng Ngẫi, Giám đốc Càng vụ I làng hải Quang 
Ngăi, Thú trường các cơ quan, tổ c.hức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Thông tu này./.

So i nhận:
- Như Điều 7:
- Bộ trường Bỏ GTVT.
- Văn phòng Chính phủ;
* Các Bộ, cơ  quan ngang B6. co quan thuộc Chính phủ;
- UBND các linh, thành phổ trực thuộc T\V;
- Cảc Thử trướng Bộ CTV T:
- Cục Kiếm (ra vàn bán QPPL (B ộ Tư pháp):
- Côna báo;
• Công Thòng tin điện tử  Chinh phủ;
- Công Thông tin (tiện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao tliỏní*, Tạp chi GTVT;
- Lưu: VT. PC.



PHỤ LỤC
HỆ TỌA Đ ộ  CÁC VỊ TRÍ

(Ban số ¡ ft /20 ỉ 9/TT-BGTVT ngày Oỉ> thángAO năm 20ỉ 9
^  \ S ® Ê S i ^ r  W  írư<ỷftg Bộ Giao thông vận tải)

I . P h ạm ^ v ảằỗ rtíư ơ c  cảng biển Quảrm Ngãi tại khu vực Duns; Quất gồm 
các vị trí có tọa dộ như sau:
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Điềm
Hệ tọa độ WGS-84 Hệ tọa độ VN 2000

Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)

DQI 15°23’50.0” 108°44’30.0” 15°23’53.7” 108°44’23.5”

DQ2 15°27’00.0” 108°43’30.0” 15°27’03.7” ] 08°43’23.4”

DQ3 15°29’56.3” 108°43’30.0” 15030’00.0” 108°43’23.4”

DQ4 15°29:56.3” 108°55’06.5” 15°30’00.0” ! 08^55’00.0”

DQ5 15u21’02.6” 108°55’06.5” 15°21 ’06.3" 10S°55’00.0”

DQ6 15°21 ’02.6” 108°52’ ]3.5” 15°2r06 .3” 108052’07.0”

2. Phạm vi vũng nước cảng biên Quáng Ngãi tại khu vực Sa Kỳ G ồ m  các vị 
trí có tọa độ như sau:

Điểm
Hệ tọa độ WGS-84 Hệ tọa độ VN 2000

Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh clộ (E)

SKI I5°12’37.0” 108°55’41.0” 15°12’40.7” 108°55’34.5”

SK2 15°12’32.0” 108°56M3.0 15°12’35.7” 108°56’06.5”

SK3 150I1 ’33.0” 108°5Ố’ 13.0” 15ui r 3 6 .7 ” 108°56’06.5”

SK4 I5°12’04.5” 108°55’08.0” 15°12’08.2” 108°55’01.5”

SK5 15°13’00.0” 108ũ54’42.0” 15°13’03.7” 108°54’35.5”

SK6 15°13’03.0” 108°54’47.0” 15°13’06.7” I08°54’40.5”



3. Phạm vi vùng nước cảng biền Quàno, Ngãi tại khu vực đảo Lý Sơn £ồm 
các vị trí có tọa độ như sau:

Điềm
Hê toa đô WGS-84

• m m Hệ tọa độ VN 2000

Vĩ độ (N) Kinlì độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
LSI 15°??,29” 109°06'C7;’ 15°22’32.7” 109°06’00.5”
LS2 15°20’32” 109°05’35” 15°20735.7” 109°05’28.5”
LS3 15°20’10” 109°07’065> 15°20s13.7” 109°06’59.5”
LS4 I5°22’24” 109°07’43” 15°22’27.7M 109°07536.5”


